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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tổ chức, hoạt động  

của Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh 

 

 

Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-STP ngày 17/4/2024 của Giám đốc Sở Tư 

pháp tỉnh Khánh Hòa thanh tra chấp hành pháp luật về tổ chức, hoạt động của Văn 

phòng công chứng Nguyễn Công Khánh; xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-

ĐTTr ngày 04/6/2024 của Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của Văn phòng công 

chứng Nguyễn Công Khánh; Giám đốc Sở Tư pháp kết luận: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN CÔNG KHÁNH 

1. Về tổ chức 

Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh được UBND tỉnh Khánh Hòa 

cấp phép thành lập từ ngày 04/8/2020 theo Quyết định số 1985/QĐ-UBND. Đến 

ngày 14/8/2020, Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh được Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa cấp Giấy Đăng ký hoạt động số 07/TP-ĐKHĐ, trụ sở tại 27C đường 

Thái Nguyên, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  

Quá trình hoạt động: Ngày 16/11/2020, Văn phòng Công chứng Nguyễn Công 

Khánh chuyển địa điểm trụ sở đến địa chỉ 2A Quang Trung, phường Vạn Thắng, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (theo Giấy Đăng ký hoạt động số 07/TP-

ĐKHĐ do Sở Tư pháp cấp ngày 16/11/2020).  

2.  Về nhân sự 

Hiện nay, Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh có 02 công chứng 

viên và 07 nhân viên; cụ thể: 

- Công chứng viên: 

+ Công chứng viên Nguyễn Công Khánh, chức vụ: Trưởng Văn phòng công 

chứng Nguyễn Công Khánh; bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 

1206/QĐ-BTP ngày 07/8/2007 của Bộ Tư pháp; số thẻ công chứng viên: 46/CCV 

cấp ngày 14/9/2020. 

+  Công chứng viên Nguyễn Thị Kim Dung, chức vụ: Công chứng viên hợp 

danh; bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 282/QĐ-BTP ngày 17/02/2020 

của Bộ Tư pháp; số thẻ công chứng viên: 91/CCV cấp ngày 23/3/2021.  

- Nhân viên: 03 chuyên viên nghiệp vụ, 01 văn thư, kiêm thủ quỹ; 01 kế toán; 

01 bảo vệ và 01 phục vụ. 
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II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Về trụ sở; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; niêm yết lịch làm việc, 

các thủ tục, lưu trữ hồ sơ; ban hành nội quy, quy chế hoạt động  

- Về trụ sở: Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh hoạt động đúng trụ 

sở đã đăng ký tại địa chỉ số 2A đường Quang Trung, phường Vạn Thắng, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trụ sở có biển hiệu, có chỗ tiếp người yêu cầu công 

chứng, chỗ làm việc của công chứng viên và nhân viên khác.  

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc: Hiện tại, Văn phòng công chứng 

Nguyễn Công Khánh đã trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc cho người lao động 

như: bàn ghế ngồi làm việc, tủ đựng tài liệu, hồ sơ; máy vi tính, máy photocopy, 

internet, … đáp ứng điều kiện hoạt động công chứng. 

- Về niêm yết:  

Thực hiện niêm yết thủ tục công chứng, chứng thực, phí công chứng, phí 

chứng thực, thù lao công chứng và lệ phí khác tại trụ sở theo đúng quy định tại 

khoản 4 Điều 33 Luật Công chứng năm 2014, Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức trần thù lao công 

chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, 

sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn; điều kiện hành 

nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí 

cấp thẻ công chứng viên (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 111/2017/TT-BTC 

ngày 20/10/2017). 

- Về lưu trữ: Có kho lưu trữ hồ sơ, cơ sở vật chất (máy vi tính, máy 

photocoppy…) được trang bị đáp ứng điều kiện hoạt động công chứng; hồ sơ công 

chứng hợp đồng, giao dịch được lưu và bảo quản trong cặp ba dây, đặt trên kệ sắt 

trong kho lưu trữ…đáp ứng nhu cầu công tác.  

- Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh có ban hành các nội quy, quy 

chế hoạt động của đơn vị. 

2. Về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên 

2.1. Ưu điểm 

Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh thực hiện việc mua đầy đủ bảo 

hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình theo quy định.  

2.2. Tồn tại, sai sót 

Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh chưa thực hiện việc thông báo 

và gửi bản sao hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm 

trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên cho Sở Tư pháp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 37 Luật Công chứng năm 2014. 

 3. Báo cáo thống kê về tổ chức và hoạt động công chứng 

Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh thực hiện đúng, đầy đủ chế độ 

báo cáo 06 tháng, năm và đột xuất theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP 
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ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động 

thống kê của ngành Tư pháp (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2019/TT-BTP). 

4. Việc chia sẻ thông tin lên phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng 

Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên 100 hồ sơ nhận thấy: Văn phòng công 

chứng Nguyễn Công Khánh có nhập, chia sẻ thông tin lên phần mềm cơ sở dữ liệu 

công chứng (Uchi) đúng theo quy định khoản 10 Điều 33 Luật Công chứng năm 

2014 và khoản 1 Điều 7 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu 

công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

5. Việc tiếp nhận tập sự và hướng dẫn tập sự  

Trong thời kỳ thanh tra, Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh tiếp 

nhận 03 người đăng ký tập sự (Nguyễn Thị Mỹ Thuận, Lê Hoàng Phước, Nguyễn 

Ngọc Mai). Văn phòng công chứng thực hiện việc phân công người hướng dẫn tập 

sự theo quy định và 02 người được công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công 

chứng (Nguyễn Thị Mỹ Thuận, Nguyễn Ngọc Mai).  

Việc tiếp nhận, hướng dẫn và xác nhận người tập sự hành nghề công chứng 

được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.  

6. Thay đổi danh sách công chứng viên 

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2024, Văn phòng công chứng Nguyễn 

Công Khánh không có sự thay đổi danh sách công chứng viên. 

7. Cộng tác viên phiên dịch 

Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh đã ký hợp đồng cộng tác viên 

phiên dịch với 26 cộng tác viên với các ngôn ngữ dịch thuật phổ biển nhằm đáp ứng 

yêu cầu dịch thuật của khách hàng. Đã thực hiện thông báo bằng văn bản cho Sở Tư 

pháp tỉnh Khánh Hòa danh sách cộng tác viên phiên dịch theo quy định của Thông tư 

số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Công chứng (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2021/TT-

BTP) và đã thực hiện niêm yết công khai danh sách Cộng tác viên phiên dịch. 

8. Về các loại sổ 

8.1. Sổ theo dõi việc sử dụng lao động năm 2023, 2024 

Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh thực hiện việc mở Sổ theo dõi 

việc sử dụng lao động theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 

03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Công chứng (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của 

Bộ Tư pháp). Sổ theo dõi sử dụng lao động có ghi ngày khóa sổ và có đóng dấu giáp 

lai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 Thông tư số 01/2021/TT- BTP. 

8.2. Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch 

- Sổ được lập theo đúng mẫu, đầy đủ nội dung, thực hiện việc mở Sổ, khóa Sổ 

công chứng hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTP. 
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8.3. Sổ công chứng bản dịch 

- Sổ được lập theo đúng mẫu, đầy đủ nội dung, thực hiện việc mở Sổ, khóa Sổ 

công chứng bản dịch đúng theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTP. 

8.4. Sổ chứng thực bản sao từ bản chính 

Sổ chứng thực bản sao từ bản chính được lập đúng mẫu quy định tại Nghị 

định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao 

dịch. 

8.5. Sổ chứng thực chữ ký/chứng thực điểm chỉ 

Sổ chứng thực chữ ký/chứng thực điểm chỉ được lập đúng mẫu ban hành kèm 

theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.  

9. Hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch 

Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên 502 hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch các 

loại, cụ thể: 

9.1. Hợp đồng chuyển nhượng 

a) Ưu điểm 

Qua kiểm tra, hồ sơ lưu trữ cơ bản đầy đủ, đảm bảo các giấy tờ theo quy định 

của khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng năm 2014 (Phụ lục 1). 

b) Tồn tại, sai sót 

- 02 hồ sơ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân quá hạn 06 tháng: hồ sơ 

2184/2023 ngày 11/8/2023; hồ sơ 2463/2023 ngày 06/9/2023. 

- 01 hồ sơ bên nhận chuyển nhượng không có giấy xác nhận trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp đối với đất trồng lúa nước: hồ sơ số 752/2023 ngày 04/4/2023. 

- 02 hồ sơ lời chứng của công chứng viên đối với người làm chứng thiếu nội 

dung “Người làm chứng… đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người làm chứng và 

đã ký vào hợp đồng (giao dịch) trước mặt công chứng viên” theo hướng dẫn tại 

điểm a) Mục 2 Mẫu lời chứng TP-CC-21 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BTP: hồ sơ số 1013/2023 ngày 05/5/2023; hồ sơ số 1014/2023 ngày 

05/5/2023.  

- 01 hồ sơ không có giấy chứng nhận kết hôn giữa ông Huỳnh Văn Nhiệm và 

bà Lê Thị Bảy (hồ sơ căn cứ vào giấy xác nhận thông tin cư trú để chứng minh mối 

quan hệ vợ chồng chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật): hồ sơ số 1338/2023 

ngày 03/6/2023. 

9.2. Hợp đồng tặng cho  

a) Ưu điểm 

Hồ sơ lưu trữ cơ bản đầy đủ, đúng quy định của khoản 1 Điều 40 Luật Công 

chứng chứng năm 2014 (Phụ lục 2). 
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b) Tồn tại, sai sót: 

- Lời chứng của công chứng viên đối với người làm chứng chưa đảm bảo 

đúng quy định tại điểm a) Mục 2 Mẫu lời chứng TP-CC-21 ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2021/TT-BTP: Hồ sơ số 1029/2023 ngày 06/5/2023; hồ sơ số 

1031/2023 ngày 06/5/2023.  

9.3. Hợp đồng ủy quyền, Giấy ủy quyền, văn bản chấm dứt ủy quyền 

a) Ưu điểm 

Hồ sơ công chứng hợp đồng ủy quyền; Giấy ủy quyền; văn bản chấm dứt ủy 

quyền, Hợp đồng ủy quyền đảm bảo các giấy tờ theo quy định của khoản 1 Điều 40 

Luật Công chứng năm 2014 (Phụ lục 3). 

b) Tồn tại, sai sót 

- 06 hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP: 

“Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều này thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu 

cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, 

giao dịch”; không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền mà phải thực 

hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch (Phụ lục 4). 

- 10 hồ sơ lời chứng không có thông tin về mã số doanh nghiệp, giấy tờ tùy 

thân của đại diện tổ chức, không có văn bản ủy quyền là chưa đầy đủ theo hướng 

dẫn ghi Lời chứng tại Mẫu TP-CC- 21 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-

BTP (Phụ lục 5). 

- 01 hồ sơ lời chứng có sự mâu thuẫn về ngày, tháng năm công chứng: hồ sơ 

số 01/2023 ngày 03/01/2023. 

- 65 hồ sơ lời chứng không sử dụng đúng mẫu TP-CC-22 kèm theo Thông tư 

số 01/2021/TT-BTP (Phụ lục 6).  

- 08 hồ sơ lời chứng của công chứng viên “bên nhận ủy quyền đã ký, đóng 

dấu trước vào hợp đồng này đúng với mẫu chữ ký, mẫu dấu đã đăng ký tại VPCC 

Nguyễn Công Khánh” chưa đúng theo hướng dẫn tại điểm đ) Mục 2 Mẫu lời chứng 

TP-CC-21 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP:“Bên nhận ủy quyền đã 

làm thủ tục đăng ký chữ ký, mẫu dấu và đã ký trước vào hợp đồng (giao dịch) này. 

Công chứng viên đã đối chiếu chữ ký, mẫu dấu trên hợp đồng (giao dịch) và nhận 

thấy trùng khớp với mẫu chữ ký, mẫu dấu đã đăng ký tại tổ chức hành nghề công 

chứng.” (Phụ lục 7). 

- 02 hồ sơ hợp đồng công chứng không ghi ngày: hồ sơ số 3733/2023 ngày 

19/12/2023; hồ sơ số 3748/2023 ngày 19/12/2023. 

- 04 hồ sơ không ghi thông tin của người đại diện ngân hàng: hồ sơ số 

68/2023; hồ sơ số 70/2023; hồ sơ số 72/2023 ngày 08/01/2024; hồ sơ số 91/2023 

ngày 10/01/2024. 

9.4. Hợp đồng thế chấp  

a) Ưu điểm 
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Việc công chứng Hợp đồng thế chấp tài sản, quyền sử dụng đất, bất động sản của 

Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh cơ bản đầy đủ, kịp thời, đảm bảo yêu cầu 

về thời gian và thủ tục theo quy định của Luật công chứng; hồ sơ đã được lưu trữ đầy 

đủ (Phụ lục 8). 

b) Tồn tại, sai sót 

- Lời chứng không có thông tin về mã số doanh nghiệp, giấy tờ tùy thân của 

đại diện tổ chức, không có số văn bản ủy quyền là chưa đầy đủ theo hướng dẫn ghi 

Lời chứng tại Mẫu TP-CC- 21 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP 

(Phụ lục 9). 

- Lời chứng của công chứng viên “bên nhận thế chấp đã ký, đống dấu trước 

vào hợp đồng này đúng với mẫu chữ ký, mẫu dấu đã đăng ký tại VPCC Nguyễn 

Công Khánh” chưa đúng theo hướng dẫn tại điểm đ) Mục 2 Mẫu lời chứng TP-CC-

21 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP “Bên nhận thế chấp đã làm thủ 

tục đăng ký chữ ký, mẫu dấu và đã ký trước vào hợp đồng (giao dịch) này. Công 

chứng viên đã đối chiếu chữ ký, mẫu dấu trên hợp đồng (giao dịch) và nhận thấy 

trùng khớp với mẫu chữ ký, mẫu dấu đã đăng ký tại tổ chức hành nghề công chứng” 

(Phụ lục 10). 

- Người ký hợp đồng của Ngân hàng không có văn bản ủy quyền của người 

đại diện là chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 85 Bộ Luật Dân sự năm 2015 gồm: 

Hồ sơ 2917/2023 ngày 12/10/2023; hồ sơ số 3746/2023 ngày 19/12/2023; hồ sơ số 

80/2024 ngày 09/01/2024. 

- Hợp đồng công chứng không ghi ngày hợp đồng bao gồm: Hồ sơ số 

3710/2023 ngày 18/12/2023; hồ sơ số 3726/2023 ngày 18/12/2023; hồ sơ số 

3732/2023 ngày 19/12/2023.  

- Hợp đồng không ghi năm sinh của bên thế chấp bao gồm: Hồ sơ số 

3726/2023 ngày 18/12/2023; hồ sơ số 3728/2023 ngày 18/12/2023; hồ sơ số 

3744/2023 ngày 19/12/2023; hồ sơ số 92/2024 ngày 10/01/2024.  

- Đơn xin đăng ký hôn thú do UBND Phường Tú, Tuy Hòa xác nhận ngày 

26/7/1976 chưa đúng quy định pháp luật:  hồ sơ số 3732/2023 ngày 19/12/2023. 

9.5. Hợp đồng hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hợp đồng 

a) Ưu điểm 

Việc công chứng hợp đồng hủy bỏ, sửa đổi bổ sung hợp đồng cơ bản đầy đủ, 

kịp thời, đảm bảo yêu cầu về thời gian và thủ tục theo quy định của pháp luật, được 

lưu trữ tại Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh đầy đủ (Phụ lục 11). 

b) Tồn tại, sai sót 

- Lời chứng không có thông tin về mã số doanh nghiệp, giấy tờ tùy thân của 

người đại diện tổ chức là chưa đầy đủ theo hướng dẫn ghi Lời chứng tại Mẫu TP-

CC- 21 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP gồm: Hồ sơ số 2903/2023  

ngày 12/10/2023; hồ sơ số 2904/2023  ngày 12/10/2023; hồ sơ số 2916/2023  ngày 

12/10/2023; hồ sơ số 85/2024 ngày 09/01/2024. 
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- Hợp đồng công chứng không ghi ngày gồm: hồ sơ số 3745/2023 ngày 

19/12/2023. 

- Người ký hợp đồng của Ngân hàng không có văn bản ủy quyền của người 

đại diện là chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 85 Bộ Luật Dân sự năm 2015 gồm: 

hồ sơ 2916/2023  ngày 12/10/2023. 

9.6. Văn bản thỏa thuận tài sản; văn bản cam kết tài sản  

a) Ưu điểm  

Việc công chứng Văn bản thỏa thuận tài sản; văn bản cam kết tài sản cơ bản 

đầy đủ, kịp thời, đảm bảo yêu cầu về thời gian và thủ tục theo quy định của pháp 

luật; hồ sơ được lưu trữ tại Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh đầy đủ 

(Phụ lục 12). 

b) Tồn tại, sai sót: 

- Lời chứng của công chứng viên đối với người làm chứng thiếu nội dung: 

“Người làm chứng… đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người làm chứng và đã 

ký vào hợp đồng (giao dịch) trước mặt công chứng viên” chưa đúng theo hướng dẫn 

tại điểm a) Mục 2 Mẫu lời chứng TP-CC-21 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BTP: hồ sơ số 1333/2023 ngày 02/6/2023. 

- Lời chứng có sự mâu thuẫn về ngày, tháng năm công chứng, cụ thể: Phiếu 

yêu cầu công chứng ghi ngày 05/01/2023 và đoạn “Hôm nay, ngày 05/01/2023” có 

mâu thuẫn với đoạn “ký...trước mặt tôi vào ngày 04/01/2023” gồm: hồ sơ số 

23/2023 ngày 05/01/2023. 

Ghi lời chứng không chính xác về thời gian công chứng là hành vi vi phạm 

hành chính quy định tại điểm g khoản 3 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP. 

- Một số hồ sơ giấy ủy quyền không thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 

2 Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP, qua kiểm tra bao gồm: Hồ sơ số 301/2023 

ngày 11/02/2023. 

9.7. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản 

a) Ưu điểm 

Việc công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản cơ bản được thực hiện 

cơ bản đầy đủ, đảm bảo yêu cầu về thời gian và thủ tục theo quy định của pháp luật; 

hồ sơ công chứng được lưu trữ tại Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh đầy 

đủ (Phụ lục 13). 

b) Tồn tại, sai sót 

9.8. Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế  

a) Ưu điểm 

Hồ sơ công chứng văn bản từ chối nhận di sản thực hiện đảm bảo theo quy 

định tại Điều 59 Luật Công chứng năm 2014 đầy đủ (Phụ lục 14). 

b) Tồn tại, sai sót  
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-  Hồ sơ 42/2023 ngày 09/01/2023 : Ngày tháng sinh của bà Nguyễn Thị Thi 

trong Thẻ CCCD là “ngày 16/4/2076” khác với ngày tháng sinh của bà trong Giấy 

khai sinh (ngày 04/8/1976).  

Trong văn bản từ chối và tờ khai thừa kế ghi nhận thông tin bà Nguyễn Thị 

Huề chết ngày 10/3/2022 nhưng theo Giấy trích lục khai tử số 30/2022/TLKT ngày 

13/4/2022 do UBND Phường Ninh Diêm, Ninh Hòa cấp thì bà Nguyễn Thị Huề chết 

ngày 10/04/2022. 

 Việc công chứng khi không kiểm tra, đối chiếu bản chính giấy tờ trong hồ sơ 

công chứng theo quy định trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, 

giao dịch là hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 15 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP. 

9.9. Di chúc 

a) Ưu điểm 

Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh thực hiện công chứng đảm bảo 

theo quy định tại Điều 56 Luật Công chứng năm 2014 gồm: Hồ sơ số 07/2023 ngày 

13/01/2023; hồ sơ số 08/2023 ngày 03/01/2023; hồ sơ số 2926/2023 ngày 

13/10/2023; hồ sơ số 3340/2023 ngày 16/11/2023; hồ sơ số 128/2024 ngày 

11/01/2024. 

b) Tồn tại, sai sót 

- Lời chứng không ghi giờ, phút theo hướng dẫn tại phần chú thích số (1) 

Thông tư số 01/2021/TT-BTP gồm: Hồ sơ số 775/2023 ngày 06/4/2023; hồ sơ số 

1321/2023 ngày 02/6/2023; hồ sơ số 2487/2023 ngày 07/9/2023.  

9.10. Hợp đồng mua bán xe 

Việc công chứng các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền được thực hiện 

cơ bản đầy đủ, kịp thời, đảm bảo yêu cầu về thời gian và thủ tục theo quy định của 

pháp luật; hồ sơ các loại việc công chứng theo thẩm quyền đã được lưu trữ tại Văn 

phòng công chứng Nguyễn Công Khánh đầy đủ (Phụ lục 15). 

9.11. Công chứng hợp đồng, giao dịch khác 

a) Ưu điểm 

Hồ sơ lưu trữ cơ bản đầy đủ, đúng quy định của khoản 1 Điều 40 Luật Công 

chứng chứng năm 2014 (Phụ lục 16). 

 b) Tồn tại, sai sót 

- Lời chứng không có thông tin về mã số doanh nghiệp, giấy tờ tùy thân của 

người đại diện ngân hàng là chưa đầy đủ theo hướng dẫn ghi Lời chứng tại Mẫu TP-

CC- 21 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP gồm: hồ sơ số 43/2023 

ngày 09/01/2023. 

 - Sử dụng Đơn xin xác nhận không có giấy hôn thú do UBND phường Phước 

Hải xác nhận để chứng minh mối quan hệ vợ chồng là không đảm bảo đúng quy 

định của Luật Hộ tịch năm 2014: Hồ sơ số 756/2023 ngày 04/4/2023. 
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- Không có giấy chứng nhận kết hôn giữa ông Lê Biên Thùy và bà Nguyễn 

Duy Thảo Ly là khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng năm 2014: Hồ sơ số 758/2023 

ngày 04/4/2023. 

9.12. Công chứng bản dịch 

a) Ưu điểm 

Hồ sơ cơ bản đảm bảo đúng quy định. 

b) Tồn tại, sai sót 

- Hồ sơ không ghi số lượng bản dịch bằng chữ trong trong ngoặc đơn ( ).                              

(Phụ lục 17). 

- Hồ sơ số 880/2023 ngày 04/4/2024: Văn bản công chứng ghi dịch từ Tiếng 

Việt sang tiếng Tây Ban Nha, người dịch là Nguyễn Khải Vy, tuy nhiên, trong sổ 

công chứng bản dịch ghi dịch từ Tiếng Việt sang tiếng Pháp người dịch là Nguyễn 

Thị Ánh Ngọc.  

10. Chứng thực chữ ký 

a) Ưu điểm 

Hồ sơ cơ bản đảm bảo đúng quy định (Phụ lục 18). 

b) Tồn tại, sai sót 

- Hồ sơ lưu không đánh bút lục từng hồ sơ. 

- Chứng thực chữ ký trong “Đơn xin bãi nại và không yêu cầu bồi thường” 

của người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi), Nguyễn Anh Trung, sinh ngày 

14/3/2005, ngày chứng thực là ngày 11/01/2023 gồm: hồ sơ số 09/2023 ngày 

11/01/2023; Chứng thực Giấy ủy quyền cho người chưa đủ 18 tuổi: Nguyễn Quốc 

Thịnh, sinh ngày 15/02/2006; CCV Nguyễn Công Khánh chứng thực ngày 

23/12/2023 gồm hồ sơ số 467/2023 ngày 23/12/2023 là không đúng quy định theo 

Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 - Văn bản chứng thực chỉ có chữ ký CCV Nguyễn Công Khánh, không đóng 

dấu chứng thực, không đóng dấu tên, không vô số chứng thực gồm: hồ sơ số 

166/2023 ngày 16/5/2023. 

 - Hồ sơ chứng thực của bà Lê Thị Điệp Vy  là “Đơn xin rút hồ sơ” nhưng sổ 

chứng thực ghi “Sơ yếu lý lịch”, công chứng viên không ký, không đóng dấu, không 

đóng dấu giáp lai và không vô số công chứng gồm: hồ sơ 214/2023 ngày 23/6/2023. 

11. Nhận lưu giữ di chúc 

Theo Báo cáo số 28/BC-PCC ngày 20/02/2024 của Văn phòng công chứng 

Nguyễn Công Khánh, từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2024, Văn phòng công 

chứng Nguyễn Công Khánh không phát sinh hồ sơ nhận lưu giữ di chúc.  

12. Việc thực hiện thu phí, thù lao công chứng, chứng thực, việc ghi biên 

lai, hóa đơn khi thu phí, thù lao công chứng, chứng thực  

Đơn vị thực hiện xuất hóa đơn cho các đối tượng yêu cầu, còn lại tổng hợp và 

xuất chung 01 hóa đơn vào cuối ngày. Việc xuất chung 01 hóa đơn của khách hàng 
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không yêu cầu, trong đó bao gồm cả các loại hợp đồng có số thu phí lớn hơn 

200.000 đồng là không đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. 

13. Công tác tài chính kế toán 

- Văn phòng Công chứng Nguyễn Công Khánh hoạt động theo nguyên tác tự 

chủ về tài chính. Nguồn thu của đơn vị gồm: phí công chứng, thù lao công chứng, 

phí chứng thực và các nguồn thu hợp pháp khác. 

 - Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước: Đơn vị thực hiện cáo 

cáo thuế đúng quy định. 

III. KẾT LUẬN: 

Qua thanh tra chấp hành pháp luật về tổ chức, hoạt động của Văn phòng công 

chứng Nguyễn Công Khánh, nhận thấy: 

1. Ưu điểm: 

- Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh thực hiện đúng quy định của 

pháp luật về điều kiện hoạt động: trụ sở hoạt động đúng như đã đăng ký, có nơi tiếp 

người đến yêu cầu công chứng và nơi làm việc, cơ sở vật chất tiện nghi và nơi lưu 

trữ đảm bảo theo quy định; ban hành nội quy, quy chế hoạt động. Công tác lưu trữ, 

quản lý hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch được lưu khoa học, đúng quy định 

pháp luật. Thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên 

của tổ chức mình theo quy định. 

- Thực hiện niêm yết công khai, chính xác, đầy đủ tại trụ sở các thủ tục công 

chứng, chứng thực, phí công chứng, phí chứng thực, thù lao công chứng, lệ phí khác 

theo đúng quy định và thuận tiện cho công dân theo dõi, giám sát, kiểm tra. 

- Hồ sơ công chứng các loại hợp đồng về cơ bản được Văn phòng công chứng 

Nguyễn Công Khánh chứng nhận đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.  

2. Tồn tại, sai sót 

Quá trình tổ chức hoạt động, thực hiện việc công chứng, chứng thực; Văn 

phòng công chứng Nguyễn Công Khánh có một số tồn tại, hạn chế trong quản lý, 

điều hành và hoạt động nghiệp vụ công chứng, chứng thực tại Phần II Kết luận, cụ 

thể như sau:  

2.1. Về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên 

Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh chưa thực hiện việc thông báo 

và gửi bản sao hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm 

trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên cho Sở Tư pháp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 37 Luật Công chứng năm 2014. 

2.2. Về hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch 

- Về giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: 

+ Tại thời điểm công chứng hợp đồng, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân quá 

06 tháng kể từ ngày cấp; Bên nhận chuyển nhượng không có giấy xác nhận trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp đối với đất trồng lúa nước (Hợp đồng chuyển nhượng). 
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+ Hồ sơ lưu thiếu Giấy chứng nhận kết hôn (Hợp đồng ủy quyền; Hợp đồng 

chuyển nhượng; Hợp đồng hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hợp đồng; Hợp đồng giao 

dịch khác). 

- Về thành phần hồ sơ công chứng: 

+ Người ký hợp đồng không có văn bản ủy quyền của người đại diện là chưa 

đầy đủ theo quy định tại Điều 85 Bộ Luật Dân sự năm 2015 (Hợp đồng chuyển 

nhượng; Hợp đồng ủy quyền; Hợp đồng thế chấp; Hợp đồng hủy bỏ, sửa đổi, bổ 

sung hợp đồng). 

+ Hợp đồng công chứng không ghi ngày hợp đồng; Hợp đồng không ghi năm 

sinh của bên thế chấp; Hợp đồng ghi nhầm thông tin (Hợp đồng ủy quyền; Hợp 

đồng thế chấp; Hợp đồng hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hợp đồng). 

+ Một số hồ sơ giấy ủy quyền không thuộc trường hợp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP. 

- Về Lời chứng: 

+ Lời chứng không có thông tin về mã số doanh nghiệp, giấy tờ tùy thân của 

đại diện tổ chức, không có văn bản ủy quyền (Hợp đồng ủy quyền, Giấy ủy quyền, 

văn bản chấm dứt ủy quyền; Hợp đồng thế chấp; Hợp đồng giao dịch khác; Hợp 

đồng hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hợp đồng; Hợp đồng giao dịch khác). 

+ Lời chứng của công chứng viên chưa đúng theo hướng dẫn tại điểm a), 

điểm đ) Mục 2 Mẫu lời chứng TP-CC-21 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BTP (Hợp đồng chuyển nhượng; Hợp đồng ủy quyền; Hợp đồng thế 

chấp; Hợp đồng tặng cho; Văn bản thỏa thuận tài sản; văn bản cam kết tài sản).  

+ Lời chứng có sự mâu thuẫn về ngày, tháng năm công chứng (Hợp đồng ủy 

quyền; Văn bản thỏa thuận tài sản; văn bản cam kết tài sản). 

+ Không ghi cụ thể giờ phút trong trường hợp công chứng di chúc (Di chúc). 

- Về công chứng bản dịch: hồ sơ không ghi số lượng bản dịch bằng chữ trong 

trong ngoặc đơn ( ); Văn bản công chứng ghi dịch từ Tiếng Việt sang tiếng Tây Ban 

Nha, tuy nhiên, trong sổ công chứng bản dịch ghi dịch từ Tiếng Việt sang tiếng 

Pháp. 

2.3. Về chứng thực chữ ký: 

- Chứng thực chữ ký trong “Đơn xin bãi nại và không yêu cầu bồi thường” 

của người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi), Nguyễn Anh Trung, sinh ngày 

14/3/2005, ngày chứng thực là ngày 11/01/2023 gồm: hồ sơ số 09/2023 ngày 

11/01/2023; Chứng thực Giấy ủy quyền cho người chưa đủ 18 tuổi: Nguyễn Quốc 

Thịnh, sinh ngày 15/02/2006; CCV Nguyễn Công Khánh chứng thực ngày 

23/12/2023 gồm hồ sơ số 467/2023 ngày 23/12/2023 là chưa đúng quy định theo 

Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 - Văn bản chứng thực chỉ có chữ ký CCV Nguyễn Công Khánh, không đóng 

dấu chứng thực, không đóng dấu tên, không vô số chứng thực gồm: hồ sơ số 

166/2023 ngày 16/5/2023. 
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 - Hồ sơ chứng thực của bà Lê Thị Điệp Vy  là “Đơn xin rút hồ sơ” nhưng sổ 

chứng thực ghi “Sơ yếu lý lịch”, công chứng viên không ký, không đóng dấu, không 

đóng dấu giáp lai và không vô số công chứng gồm: hồ sơ 214/2023 ngày 23/6/2023. 

2.4. Việc thực hiện xuất hóa đơn thu phí, thù lao công chứng, chứng thực, 

việc ghi biên lai, hóa đơn khi thu phí, thù lao công chứng, chứng thực:  

Đơn vị thực hiện xuất hóa đơn cho các đối tượng yêu cầu, còn lại tổng hợp và 

xuất chung 01 hóa đơn vào cuối ngày. Việc xuất chung 01 hóa đơn của khách hàng 

không yêu cầu, trong đó bao gồm cả các loại hợp đồng có số thu phí lớn hơn 

200.000 đồng là không đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. 

IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

Xét nội dung, tính chất, mức độ các sai sót, vi phạm nêu trên của Văn phòng 

công chứng Nguyễn Công Khánh; Giám đốc Sở yêu cầu: 

1. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả việc thực 

hiện kết luận thanh tra của Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh và Công 

chứng viên Nguyễn Công Khánh. Tổng hợp những hành vi vi phạm, sai sót qua 

thanh tra tại của Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh để chấn chỉnh chung 

cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. 

2. Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh và Công chứng viên Nguyễn 

Công Khánh nghiêm túc, khắc phục ngay những tồn tại, sai sót về quản lý điều hành 

và hoạt động nghiệp vụ công chứng tại đơn vị đã được nêu trên. 

Yêu cầu Thanh tra Sở, Đoàn thanh tra, Văn phòng công chứng Nguyễn Công 

Khánh và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận này./. 

  
Nơi nhận: 
- Văn phòng công chứng Nguyễn Công Khánh; 

- Thanh tra Bộ Tư pháp; 

- Thành viên Đoàn thanh tra; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu VT, HS.TTr, LP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Nguyễn Nguyên Vũ 
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PHỤ LỤC 1 

1. Hồ sơ số 15/2023 ngày 05/01/2023;  28. Hồ sơ số 2912/2023 ngày 12/10/2023;  

2. Hồ sơ số 25/2023 ngày 06/01/2023;  29. Hồ sơ số 2932/2023 ngày 13/10/2023;  

3. Hồ sơ số 26/2023 ngày 06/01/2023; 30. Hồ sơ số 2935/2023 ngày 13/10/2023;  

4. Hồ sơ số 29/2023 ngày 06/01/2023;  31. Hồ sơ số 2940/2023 ngày 13/10/2023;  

5. Hồ sơ số 37/2023 ngày 07/01/2023; 32. Hồ sơ số 3703/2023 ngày 15/12/2023;  

6. Hồ sơ số 38/2023 ngày 07/01/2023;  33. Hồ sơ số 3309/2023 ngày 13/11/2023;  

7. Hồ sơ số 48/2023 ngày 09/01/2023;  34. Hồ sơ số 3310/2023 ngày 13/11/2023;  

8. Hồ sơ số 49/2023 ngày 09/01/2023;  35. Hồ sơ số 3315/2023 ngày 14/11/2023;  

9. Hồ sơ số 50/2023 ngày 09/01/2023; 36. Hồ sơ số 3317/2023 ngày 14/11/2023;  

10. Hồ sơ số 308/2023 ngày 15/02/2023; 37. Hồ sơ số 3319/2023 ngày 14/11/2023;  

11. Hồ sơ số 315/2023 ngày 16/02/2023;  38. Hồ sơ số 3327/2023 ngày 15/11/2023;  

12. Hồ sơ số 316/2023 ngày 16/02/2023;  39. Hồ sơ số 3336/2023 ngày 16/11/2023;  

13. Hồ sơ số 317/2023 ngày 16/02/2023;  40. Hồ sơ số 3730/2023 ngày 18/12/2023;  

14. Hồ sơ số 519/2023 ngày 13/3/2023;  41. Hồ sơ số 3736/2023 ngày 19/12/2023;  

15. Hồ sơ số 520/2023 ngày 13/3/2023;  42. Hồ sơ số 3738/2023 ngày 19/12/2023;  

16.Hồ sơ số 521/2023 ngày 13/3/2023;  43. Hồ sơ số 3749/2023 ngày 20/12/2023;  

17. Hồ sơ số 1015/2023 ngày 05/5/2023;  44. Hồ sơ số 3749/2023 ngày 20/12/2023;  
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18.Hồ sơ số 1044/2023 ngày 08/5/2023;  45. Hồ sơ số 3750/2023 ngày 20/12/2023;  

19. Hồ sơ số 1047/2023 ngày 08/5/2023;  46. Hồ sơ số 64/2024 ngày 08/01/2024;  

20. Hồ sơ số 2459/2023 ngày 06/9/2023;  47. Hồ sơ số 73/2024 ngày 09/01/2024;  

21. Hồ sơ số 2466/2023 ngày 06/9/2023;  48. Hồ sơ số 75/2024 ngày 09/01/2024;  

22. Hồ sơ số 2470/2023 ngày 06/9/2023;  49. Hồ sơ số 81/2024 ngày 09/01/2024;  

23. Hồ sơ số 2471/2023 ngày 06/9/2023;  50. Hồ sơ số 86/2024 ngày 10/01/2024; 

24. Hồ sơ số 2488/2023 ngày 07/9/2023;  51. Hồ sơ số 88/2024 ngày 10/01/2024;  

25. Hồ sơ số 2491/2023 ngày 08/9/2023;  52. Hồ sơ số 90/2024 ngày 10/01/2024;  

26. Hồ sơ số 2495/2023 ngày 08/9/2023;  53. Hồ sơ số 95/2024 ngày 10/01/2024. 

27. Hồ sơ số 2902/2023 ngày 12/10/2023;   

PHỤ LỤC 2 

 

1. Hồ sơ số 16/2023 ngày 05/01/2023; 8. Hồ sơ số 2909/2023 ngày 12/10/2023;   

2. Hồ sơ số 44/2023 ngày 09/01/2023;  9. Hồ sơ số 2910/2023 ngày 12/10/2023;   

3. Hồ sơ số 511/2023 ngày 11/3/2023;  10. Hồ sơ số 2911/2023 ngày 12/10/2023;   

4. Hồ sơ số 1007/2023 ngày 05/5/2023;  11.Hồ sơ số 2929/2023 ngày 13/10/2023;   

5. Hồ sơ số 2485/2023 ngày 07/9/2023;  12. Hồ sơ số 2944/2023 ngày 13/10/2023;   

6. Hồ sơ số 2905/2023 ngày 12/10/2023;  13. Hồ sơ số 3324/2023 ngày 15/11/2023;   

7. Hồ sơ số 2906/2023 ngày 12/10/2023;  14. Hồ sơ số 3331/2023 ngày 15/11/2023.  

PHỤ LỤC 3 

1. Hồ sơ số 04/2023 ngày 03/01/2023;  32. Hồ sơ số 3330/2023 ngày 15/11/2023;  

2. Hồ sơ số 22/2023 ngày 05/01/2023; 33. Hồ sơ số 3332/2023 ngày 16/11/2023;  

3. Hồ sơ số 28/2023 ngày 06/01/2023;  34. Hồ sơ số 3335/2023 ngày 16/11/2023;  

4. Hồ sơ số 35/2023 ngày 07/01/2023;  35. Hồ sơ số 3339/2023 ngày 16/11/2023;  

5. Hồ sơ số 45/2023 ngày 09/01/2023;  36. Hồ sơ số 3701/2023 ngày 15/12/2023;  

6. Hồ sơ số 46/2023 ngày 09/01/2023; 37. Hồ sơ số 3709/2023  ngày 18/12/2023;  

7. Hồ sơ số 47/2023 ngày 09/01/2023;  38. Hồ sơ số 3729/2023 ngày 18/12/2023;  

8. Hồ sơ số 302/2023 ngày 14/02/2023;  39. Hồ sơ số 3737/2023 ngày 19/12/2023;  

9. Hồ sơ số 307/2023 ngày 15/02/2023;  40. Hồ sơ số 3739/2023 ngày 19/12/2023;  
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10.  Hồ sơ số 313/2023 ngày 16/02/2023;  41. Hồ sơ số 3740/2023 ngày 19/12/2023;  

11.  Hồ sơ số 314/2023 ngày 16/02/2023;  42. Hồ sơ số 3743/2023 ngày 19/12/2023;  

12.  Hồ sơ số 502/2023 ngày 10/3/2023;  43. Hồ sơ số 3706/2023 ngày 16/12/2023;  

13.  Hồ sơ số 507/2023 ngày 10/3/2023; 44. Hồ sơ số 3708/2023 ngày 18/12/2023;  

14.  Hồ sơ số 517/2023 ngày 13/3/2023;  45. Hồ sơ số 3727/2023 ngày 28/12/2023;  

15.  Hồ sơ số 518/2023 ngày 13/3/2023;  46. Hồ sơ số 52/2024 ngày 08/01/2024;  

16.  Hồ sơ số 522/2023 ngày 13/3/2023;  47. Hồ sơ số 53/2024 ngày 08/01/2024;  

17. Hồ sơ số 1005/2023 ngày 05/5/2023;  48. Hồ sơ số 54/2024 ngày 08/01/2024;  

18. Hồ sơ số 2927/2023 ngày 13/10/2023;  49. Hồ sơ số 55/2024 ngày 08/01/2024;  

19. Hồ sơ số 2907/2023 ngày 12/10/2023;  50. Hồ sơ số 57/2024 ngày 08/01/2024; 

20. Hồ sơ số 2915/2023 ngày 12/10/2023;  51. Hồ sơ số 58/2024 ngày 08/01/2024;  

21. Hồ sơ số 2921/2023 ngày 13/10/2023;  52. Hồ sơ số 60/2024 ngày 08/01/2024;  

22. Hồ sơ số 3304/2023 ngày 13/11/2023;  53. Hồ sơ số 61/2024 ngày 08/01/2024;  

23. Hồ sơ số 3305/2023  ngày 13/11/2023;  54. Hồ sơ số 66/2024 ngày 08/01/2024;  

24. Hồ sơ số 3306/2023 ngày 13/11/2023;  55. Hồ sơ số 74/2024 ngày 09/01/2024;  

25. Hồ sơ số 3307/2023  ngày 13/11/2023;  56. Hồ sơ số 76/2024 ngày 08/01/2024; 

26. Hồ sơ số 3312/2023 ngày 13/11/2023;  57. Hồ sơ số 78/2024 ngày 08/01/2024; 

27. Hồ sơ số 3313/2023  ngày 13/11/2023;  58. Hồ sơ số 82/2024 ngày 09/01/2024; 

28. Hồ sơ số 3314/2023 ngày 13/11/2023;  59. Hồ sơ số 87/2024 ngày 10/01/2024; 

29. Hồ sơ số 3316/2023 ngày 14/11/2023;  60. Hồ sơ số 89/2024 ngày 10/01/2024;  

30. Hồ sơ số 3322/2023 ngày 15/11/2023;  61. Hồ sơ số 93/2024 ngày 10/01/2024;  

31. Hồ sơ số 3329/2023 ngày 15/11/2023;  62. Hồ sơ số 94/2024 ngày 10/01/2024. 

PHỤ LỤC 4 

1. Hồ sơ số 01/2023 ngày 03/01/2023;  4. Hồ sơ số 31/2023 ngày 06/01/2023; 

2. Hồ sơ số 11/2023 ngày 03/01/2023;  5. Hồ sơ số 501/2023 ngày 10/3/2023;  

3. Hồ sơ số 27/2023 ngày 06/01/2023;  6. Hồ sơ số 524/2023 ngày 13/3/2023. 

PHỤ LỤC 5 

 

1. Hồ sơ số 03/2023 ngày 03/01/2023; 6. Hồ sơ số 764/2023 ngày 05/4/2023;  

2. Hồ sơ số 323/2023 ngày 17/02/2023;  7. Hồ sơ số 1001/2023 ngày 04/5/2023;  
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3. Hồ sơ số 324/2023 ngày 17/02/2023;  8. Hồ sơ số 1018/2023 ngày 05/5/2023;  

4. Hồ sơ số 325/2023 ngày 17/02/2023;  9. Hồ sơ số 1019/2023 ngày 05/5/2023; 

5. Hồ sơ số 505/2023 ngày 10/3/2023;  10.Hồ sơ số 1049/2023 ngày 08/5/2023 

PHỤ LỤC 6 

 

1. Hồ sơ số 753/2023 ngày 04/4/2023;  34. Hồ sơ số 1722/2023 ngày 06/7/2023;  

2. Hồ sơ số 762/2023 ngày 05/4/2023;  35. Hồ sơ số 1723/2023 ngày 06/7/2023;  

3. Hồ sơ 773/2023 ngày 05/4/2023;  36. Hồ sơ số 1729/2023 ngày 07/7/2023;  

4. Hồ sơ số 1008/2023 ngày 05/5/2023; 37. Hồ sơ số 1730/2023 ngày 07/7/2023;  

5. Hồ sơ số 1009/2023 ngày 05/5/2023;  38. Hồ sơ số 1731/2023 ngày 07/7/2023;  

6. Hồ sơ số 1016/2023 ngày 05/5/2023;  39. Hồ sơ số 1733/2023 ngày 07/7/2023;  

7. Hồ sơ số 1020/2023 ngày 05/5/2023;  40. Hồ sơ số 1735/2023 ngày 07/7/2023;  

8. Hồ sơ số 1024/2023 ngày 05/5/2023;  41. Hồ sơ số 1736/2023 ngày 07/7/2023;  

9. Hồ sơ số 1025/2023 ngày 05/5/2023;  42. Hồ sơ số 1746/2023 ngày 10/7/2023;  

10. Hồ sơ số 1026/2023 ngày 05/5/2023;  43. Hồ sơ số 1748/2023 ngày 10/7/2023;  

11.Hồ sơ số 1027/2023 ngày 05/5/2023;  44. Hồ sơ số 1749/2023 ngày 10/7/2023; 

12.Hồ sơ số 1028/2023 ngày 05/5/2023;   45. Hồ sơ số 2154/2023 ngày 09/8/2023; 

13. Hồ sơ số 1030/2023 ngày 06/5/2023;  46. Hồ sơ số 2154/2023 ngày 09/8/2023;  

14. Hồ sơ số 1032/2023 ngày 06/5/2023; 47. Hồ sơ số 2155/2023 ngày 09/8/2023;  

15.  Hồ sơ số 1045/2023 ngày 08/5/2023;  48. Hồ sơ số 2166/2023 ngày 10/8/2023;  

16. Hồ sơ số 1313/2023 ngày 01/6/2023;  49. Hồ sơ số 2168/2023 ngày 10/8/2023; 

17. Hồ sơ số 1314/2023 ngày 01/6/2023;  50. Hồ sơ số 2170/2023 ngày 10/8/2023; 

18. Hồ sơ số 1326/2023 ngày 02/6/2023;   51. Hồ sơ số 2178/2023 ngày 10/8/2023;  

19. Hồ sơ số 1328/2023 ngày 02/6/2023; 52. Hồ sơ số 2179/2023 ngày 10/8/2023; 

20. Hồ sơ số 1330/2023 ngày 02/6/2023;   53. Hồ sơ số 2180/2023 ngày 10/8/2023;  
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21. Hồ sơ số 1334/2023 ngày 02/6/2023;  54. Hồ sơ số 2182/2023 ngày 10/8/2023;  

22. Hồ sơ số 1335/2023 ngày 02/6/2023;  55. Hồ sơ số 2183/2023 ngày 10/8/2023;  

23. Hồ sơ số 1336/2023 ngày 02/6/2023; 56. Hồ sơ số 2185/2023 ngày 11/8/2023;  

24. Hồ sơ số 1339/2023 ngày 03/6/2023;  57. Hồ sơ số 2186/2023 ngày 11/8/2023;  

25. Hồ sơ số 1343/2023 ngày 03/6/2023;  58. Hồ sơ số 2913/2023 ngày 12/10/2023;  

26. Hồ sơ số 1345/2023 ngày 03/6/2023;  59. Hồ sơ số 2924/2023 ngày 13/10/2023;  

27. Hồ sơ số 1346/2023 ngày 05/6/2023;  60. Hồ sơ số 2925/2023 ngày 13/10/2023;  

28. Hồ sơ số 1347/2023 ngày 05/6/2023;  61. Hồ sơ số 2930/2023 ngày 13/10/2023;  

29. Hồ sơ số 1704/2023 ngày 05/7/2023; 62. Hồ sơ số 2933/2023 ngày 13/10/2023;  

 30. Hồ sơ số 1718/2023 ngày 06/7/2023;  63. Hồ sơ số 2934/2023 ngày 13/10/2023;  

31. Hồ sơ số 1719/2023 ngày 06/7/2023;  64. Hồ sơ số 2941/2023 ngày 13/10/2023;  

32. Hồ sơ số 1720/2023 ngày 06/7/2023;  65. Hồ sơ số 2945/2023 ngày 13/10/2023. 

33. Hồ sơ số 1721/2023 ngày 06/7/2023;  
 

PHỤ LỤC 7 

 

1. Hồ sơ số 1018/2023 ngày 05/5/2023;  

2. Hồ sơ số 1019/2023 ngày 05/5/2023;  

3. Hồ sơ số 1049/2023 ngày 08/5/2023;  

4. Hồ sơ số 1302/2023 ngày 01/6/2023;  

5. Hồ sơ số 1304/2023 ngày 01/6/2023;  

6. Hồ sơ số 1317/2023 ngày 01/6/2023;  

7. Hồ sơ số 1323/2023 ngày 02/6/2023;  

8. Hồ sơ số 1325/2023 ngày 02/6/2023. 

  

PHỤ LỤC 8 
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1. Hồ sơ số 2152/2023 ngày 09/8/2023;  

2. Hồ sơ số 2160/2023 ngày 10/8/2023; 

3. Hồ sơ số 2162/2023 ngày 10/8/2023;  

4. Hồ sơ số 2163/2023 ngày 10/8/2023;  

5. Hồ sơ số 2171/2023 ngày 10/8/2023;  

6. Hồ sơ số 2181/2023 ngày 10/8/2023;  

7. Hồ sơ số 2188/2023 ngày 11/8/2023;  

8. Hồ sơ số 2189/2023 ngày 11/8/2023; 

9. Hồ sơ số 2451/2023 ngày 05/9/2023;  

10. Hồ sơ số 2456/2023 ngày 06/9/2023;  

11. Hồ sơ số 2464/2023 ngày 06/9/2023;  

12. Hồ sơ số 2477/2023 ngày 07/9/2023; 

13. Hồ sơ số 2478/2023 ngày 07/9/2023;  

14. Hồ sơ số 2479/2023 ngày 07/9/2023;   

15. Hồ sơ số 2489/2023 ngày 08/9/2023;  

16. Hồ sơ số 2498/2023 ngày 08/9/2023;  

17. Hồ sơ số 2914/2023 ngày 12/10/2023; 

18. Hồ sơ số 2917/2023 ngày 12/10/2023;  

19. Hồ sơ số 2920/2023 ngày 13/10/2023;  

20. Hồ sơ số 2922/2023 ngày 13/10/2023;  

21. Hồ sơ số 2923/2023 ngày 13/10/2023;  

22. Hồ sơ số 2939/2023 ngày 13/10/2023;  

23.Hồ sơ số 2942/2023 ngày 13/10/2023; 

24.Hồ sơ số 3705/2023 ngày 16/12/2023; 

25.Hồ sơ số 3746/2023 ngày 19/12/2023; 

26.Hồ sơ số 51/2024 ngày 08/01/2024; 

27.Hồ sơ số 80/2024 ngày 09/01/2024. 

  

PHỤ LỤC 9 

 

1. Hồ sơ số 02/2023 ngày 03/01/2023;  23.Hồ sơ số 1017/2023 ngày 05/5/2023; 

2. Hồ sơ số 12/2023 ngày 04/01/2023;  24. Hồ sơ số 1037/2023 ngày 08/5/2023; 

3. Hồ sơ số 17/2023 ngày 05/01/2023;  25. Hồ sơ số 1038/2023 ngày 08/5/2023; 

4. Hồ sơ số 24/2023 ngày 05/01/2023;  26. Hồ sơ số 1039/2023 ngày 08/5/2023; 

5. Hồ sơ số 33/2023 ngày 06/01/2023; 27. Hồ sơ số 1040/2023 ngày 08/5/2023; 

 6. Hồ sơ số 309/2023 ngày 15/02/2023; 28. Hồ sơ số 1041/2023 ngày 08/5/2023; 

 7. Hồ sơ số 310/2023 ngày 15/02/2023;  29. Hồ sơ số 1046/2023 ngày 08/5/2023; 

8. Hồ sơ số 312/2023 ngày 16/02/2023; 30. Hồ sơ số 1048/2023 ngày 08/5/2023; 

9. Hồ sơ số 321/2023 ngày 17/02/2023;  31. Hồ sơ số 1301/2023 ngày 01/6/2023; 

10.Hồ sơ số 322/2023 ngày 17/02/2023; 32. Hồ sơ số 1303/2023 ngày 01/6/2023; 

 11. Hồ sơ số 503/2023 ngày 10/3/2023; 33. Hồ sơ số 1305/2023 ngày 01/6/2023; 
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 12. Hồ sơ số 504/2023 ngày 10/3/2023;  34. Hồ sơ số 1307/2023 ngày 01/6/2023; 

13. Hồ sơ số 506/2023 ngày 10/3/2023;  35. Hồ sơ số 1308/2023 ngày 01/6/2023; 

14. Hồ sơ số 523/2023 ngày 13/3/2023; 36. Hồ sơ số 1309/2023 ngày 01/6/2023; 

 15. Hồ sơ số 525/2023 ngày 14/3/2023;  37. Hồ sơ số 1310/2023 ngày 01/6/2023; 

16. Hồ sơ số 757/2023 ngày 04/4/2023;  38. Hồ sơ số 3746/2023 ngày 19/12/2023; 

17. Hồ sơ số 763/2023 ngày 05/4/2023;  39. Hồ sơ số 3747/2023 ngày 19/12/2023; 

18. Hồ sơ số 766/2023 ngày 05/4/2023;  40. Hồ sơ số 67/2024 ngày 08/01/2024; 

19. Hồ sơ số 769/2023 ngày 05/4/2023; 41. Hồ sơ số 69/2024 ngày 08/01/2024; 

20. Hồ sơ số 770/2023 ngày 05/4/2023; 42. Hồ sơ số 71/2024 ngày 08/01/2024; 

 21. Hồ sơ số 1003/2023 ngày 04/5/2023;  43. Hồ sơ số 80/2024 ngày 09/01/2024; 

22. Hồ sơ số 1004/2023 ngày 04/5/2023;  44. Hồ sơ số 92/2024 ngày 10/01/2024. 

PHỤ LỤC 10 

 

  1.Hồ sơ số 1003/2023 ngày 04/5/2023;  

  2.Hồ sơ số 1004/2023 ngày 04/5/2023;  

  3.Hồ sơ số 1017/2023 ngày 05/5/2023; 

  4.Hồ sơ số 1036/2023 ngày 08/5/2023;  

  5.Hồ sơ số 1037/2023 ngày 08/5/2023; 

  6.Hồ sơ số 1038/2023 ngày 08/5/2023;  

  7.Hồ sơ số 1039/2023 ngày 08/5/2023; 

  8.Hồ sơ số 1040/2023 ngày 08/5/2023;  

  9.Hồ sơ số 1041/2023 ngày 08/5/2023; 

10.Hồ sơ số 1046/2023 ngày 08/5/2023;  

11.Hồ sơ số 1048/2023 ngày 08/5/2023; 

12.Hồ sơ số 1301/2023 ngày 01/6/2023; 
 

  13.Hồ sơ số 1303/2023 ngày 01/6/2023; 

  14.Hồ sơ số 1305/2023 ngày 01/6/2023;  

  15.Hồ sơ số 1307/2023 ngày 01/6/2023; 

  16.Hồ sơ số 1308/2023 ngày 01/6/2023;  

  17.Hồ sơ số 1309/2023 ngày 01/6/2023;  

  18.Hồ sơ số 1310/2023 ngày 01/6/2023; 

  19.Hồ sơ số 1316/2023 ngày 01/6/2023; 

  20.Hồ sơ số 1322/2023 ngày 02/6/2023;  

  21.Hồ sơ số 1324/2023 ngày 02/6/2023; 

22.Hồ sơ số 1327/2023 ngày 02/6/2023;  

23.Hồ sơ số 1342/2023 ngày 03/6/2023;  

24.Hồ sơ số 1350/2023 ngày 05/6/2023. 
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PHỤ LỤC 11 

1. Hồ sơ số 40/2023 ngày 07/01/2023;    

2. Hồ sơ số 41/2023 ngày 07/01/2023;    

3. Hồ sơ số 304/2023 ngày 14/02/2023;   

4. Hồ sơ số 306/2023 ngày 15/02/2023;    

5. Hồ sơ số 1002/2023 ngày 04/5/2023;    

6. Hồ sơ số 2455/2023 ngày 05/9/2023;    

7. Hồ sơ số  2928/2023 ngày 13/10/2023.   

PHỤ LỤC 12 

 

 

PHỤ LỤC 13 

 

1. Hồ sơ số 2490/2023 ngày 08/9/2023; 

2. Hồ sơ số 2912/2023 ngày 13/10/2023; 

3. Hồ sơ số 2943/2023 ngày 13/10/2023; 

4. Hồ sơ số 3303/2023 ngày 13/11/2023; 

5. Hồ sơ số 3321/2023 ngày 15/11/2023; 

6. Hồ sơ số 83/2024 ngày 09/01/2024. 

1. Hồ sơ số 05/2023 ngày 03/01/2023;  11. Hồ sơ số 301/2023 ngày 11/02/2023;  

2. Hồ sơ số 10/2023 ngày 04/01/2023;  12. Hồ sơ số 311/2023 ngày 16/02/2023; 

3. Hồ sơ số 19/2023  ngày 05/01/2023;  13. Hồ sơ số 1033/2023 ngày 06/5/2023;  

4. Hồ sơ số 20/2023 ngày 05/01/2023;  14. Hồ sơ số 2462/2023 ngày 06/9/2023; 

5. Hồ sơ số 21/2023 ngày 05/01/2023;  15. Hồ sơ số 3301/2023 ngày 13/11/2023;  

6. Hồ sơ số 23/2023 ngày 05/01/2023;  16. Hồ sơ số 3323/2023 ngày 15/11/2023;  

7. Hồ sơ số 30/2023 ngày 06/01/2023;  17. Hồ sơ số 3707/2023 ngày 18/12/2023;  

8. Hồ sơ số 36/2023 ngày 07/01/2023;  18. Hồ sơ số 65/2024 ngày 08/01/2024;  

9. Hồ sơ số 39/2023 ngày 07/01/2023;  19. Hồ sơ số 79/2024 ngày 09/01/2024;  

10. Hồ sơ số 303/2023 ngày 14/02/2023;  20. Hồ sơ số 84/2024 ngày 09/01/2024.  
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PHỤ LỤC 14 

1. Hồ sơ số 06/2023 ngày 03/01/2023;  

2. Hồ sơ số 305/2023 ngày 14/02/2023;  

3. Hồ sơ số 318/2023 ngày 16/02/2023; 

4. Hồ sơ số 319/2023 ngày 16/02/2023; 

5. Hồ sơ số 320/2023 ngày 17/02/2023;  

6. Hồ sơ số 512/2023 ngày 11/3/2023;  

7. Hồ sơ số 1034/2023 ngày 06/5/2023;  

8. Hồ sơ số  2460/2023 ngày 06/9/2023. 

 

PHỤ LỤC 15 

 

1. Hồ sơ số 13/2023 ngày 05/01/2023;  8. Hồ sơ số 2496/2023 ngày 08/9/2023; 

2. Hồ sơ số 14/2023 ngày 05/01/2023; 9. Hồ sơ số 2500/2023 ngày 09/9/2023;  

 3. Hồ sơ số 18/2023 ngày 05/01/2023; 10. Hồ sơ số 3328/2023 ngày 15/11/2023; 

 4. Hồ sơ số 32/2023 ngày 06/01/2023;  11. Hồ sơ số 3704/2023 ngày 16/12/2023;  

5. Hồ sơ số 508/2023 ngày 11/3/2023; 12. Hồ sơ số 3741/2023 ngày 19/12/2023;  

 6. Hồ sơ số 1035/2023 ngày 08/5/2023;  13. Hồ sơ số 56/2024 ngày 08/01/2024. 

7. Hồ sơ số 1050/2023 ngày 08/5/2023;  

  

PHỤ LỤC 16 

 

1. Hồ sơ 09/2023 ngày 04/01/2023; 7. Hồ sơ số 2457/2023 ngày 06/9/2023; 

 2. Hồ sơ số 43/2023 ngày 09/01/2023; 8. Hồ sơ số 2458/2023 ngày 06/9/2023; 

 3. Hồ sơ số 509/2023 ngày 11/3/2023; 9. Hồ sơ số  2461/2023 ngày 06/9/2023;  

 4. Hồ sơ số 510/2023 ngày 11/3/2023; 10. Hồ sơ số 2483/2023 ngày 07/9/2023;  

 5. Hồ sơ số 1023/2023 ngày 05/5/2023;  11. Hồ sơ số 77/2024 ngày 09/01/2024. 

6. Hồ sơ số 1042/2023 ngày 08/5/2023;  

 

PHỤ LỤC 17 

1. Hồ sơ số 868/2023 ngày 04/4/2023;  

2. Hồ sơ số 869/2023 ngày 04/4/2023;  

24. Hồ sơ số 891/2023 ngày 04/4/2023;  

25. Hồ sơ số 892/2023 ngày 04/4/2023;  

26. Hồ sơ 893/2023 ngày 04/4/2023; 
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3. Hồ sơ số 870/2023 ngày 04/4/2023;  

4. Hồ sơ số 871/2023 ngày 04/4/2023;  

5. Hồ sơ số 872/2023 ngày 04/4/2023;  

6. Hồ sơ số 873/2023 ngày 04/4/2023;  

7. Hồ sơ số 874/2023 ngày 04/4/2023;  

8. Hồ sơ số 875/2023 ngày 04/4/2023;  

9. Hồ sơ số 876/2023 ngày 04/4/2023;  

10. Hồ sơ số 877/2023 ngày 04/4/2023; 

11. Hồ sơ số 878/2023 ngày 04/4/2023;  

12. Hồ sơ số 879/2023 ngày 04/4/2023;  

13. Hồ sơ số 880/2023 ngày 04/4/2023;  

14. Hồ sơ số 881/2023 ngày 04/4/2023;  

15. Hồ sơ số 882/2023 ngày 04/4/2023;  

16. Hồ sơ số 883/2023 ngày 04/4/2023;  

17. Hồ sơ số 884/2023 ngày 04/4/2023;  

18. Hồ sơ số 885/2023 ngày 04/4/2023;  

19. Hồ sơ số 886/2023 ngày 04/4/2023;  

20. Hồ sơ số 887/2023 ngày 04/4/2023;  

21. Hồ sơ số 888/2023 ngày 04/4/2023;  

22. Hồ sơ số 889/2023 ngày 04/4/2023;  

23. Hồ sơ số 890/2023 ngày 04/4/2023;  

27. Hồ sơ số 894/2023 ngày 04/4/2023;  

28. Hồ sơ số 895/2023 ngày 04/4/2024;  

29. Hồ sơ số 896/2023 ngày 05/4/2024;  

30. Hồ sơ số 2626/2023 ngày 01/8/2023; 

31. Hồ sơ số 2627/2023 ngày 01/8/2023;  

32. Hồ sơ số 2628/2023 ngày 01/8/2023;  

33. Hồ sơ số 2629/2023 ngày 01/8/2023;  

34. Hồ sơ số 2630/2023 ngày 01/8/2023;  

35. Hồ sơ số 2631/2023 ngày 01/8/2023;  

36. Hồ sơ số 2632/2023 ngày 01/8/2023;  

37. Hồ sơ số 2633/2023 ngày 01/8/2023;  

38. Hồ sơ số 2634/2023 ngày 01/8/2023;  

39. Hồ sơ số 2635/2023 ngày 01/8/2023;  

40. Hồ sơ số 2636/2023 ngày 01/8/2023;  

41. Hồ sơ số 2637/2023 ngày 01/8/2023;  

42. Hồ sơ số 2638/2023 ngày 01/8/2023;  

43. Hồ sơ số 2639/2023 ngày 01/8/2023;  

44. Hồ sơ số 2640/2023 ngày 01/8/2023;  

45. Hồ sơ số  2641/2023 ngày 01/8/2023. 

 

PHỤ LỤC 18 

1. Hồ sơ số 01/2023 ngày 04/01/2023;  

2. Hồ sơ số 04/2023 ngày 05/01/2023;  

3. Hồ sơ số 05/2023 ngày 05/01/2023;  

4. Hồ sơ số 06/2023 ngày 07/01/2023;  

5. Hồ sơ số 10/2023 ngày 17/01/2023,  

6. Hồ sơ số 11/2023 ngày 30/01/2023;  

7. Hồ sơ số 12/2023 ngày 30/01/2023; 

8. Hồ sơ số 13/2023 ngày 01/02/2023; 

9. Hồ sơ số 14/2023 ngày 01/02/2023; 

10. Hồ sơ số 15/2023 ngày 02/02/2023;  

11. Hồ sơ số 16/2023 ngày 03/02/2023;  

12. Hồ sơ số 17/2023 ngày 03/02/2023;  

13. Hồ sơ số 18/2023 ngày 04/02/2023;  

14. Hồ sơ số 19/2023 ngày 07/02/2023;  

15. Hồ sơ số 20/2023 ngày 07/02/2023; 

16. Hồ sơ số 152/2023 ngày 10/5/2023;  

17. Hồ sơ số 153/2023 ngày 10/5/2023; 

18. Hồ sơ số 154/2023 ngày 10/5/2023; 

19. Hồ sơ số 155/2023 ngày 10/5/2023;  

20. Hồ sơ số 156/2023 ngày 10/5/2023;  

21. Hồ sơ số 157/2023 này 11/5/2023;  

22. Hồ sơ số 158/2023 ngày 11/05/2023; 

23. Hồ sơ số 159/2023 ngày 12/5/2023;  

26. Hồ sơ số 163/2023 ngày 15/5/2023; 

27. Hồ sơ số 164/2023 ngày 16/5/2023;  

28. Hồ sơ số 165/2023 ngày 16/5/2023;  

29. Hồ sơ số 170/2023 ngày 19/5/2023; 

30. Hồ sơ số 171/2023 ngày 23/5/2023;  

31. Hồ sơ số 172/2023 ngày 23/5/2023; 

32. Hồ sơ số 01/2024 ngày 02/01/2024;  

33. Hồ sơ số 03/2024 ngày 04/01/2024;  

34. Hồ sơ số 05/2024 ngày 05/01/2024;  

35. Hồ sơ số 06/2024 ngày 08/01/2024; 

36. Hồ sơ số 08/2024 ngày 09/01/2024;  

37. Hồ sơ số 09/2024 ngày 09/01/2024;  

38. Hồ sơ số 10/2024 ngày 09/01/2024;  

39. Hồ sơ số 11/2024 ngày 09/01/2024;  

40. Hồ sơ số 13/2024 ngày 11/01/2024; 

41. Hồ sơ số 14/2024 ngày 11/01/2024;  

42. Hồ sơ số 15/2024 ngày 11/01/2024;  

43. Hồ sơ số 17/2024 ngày 12/01/2024;  

44. Hồ sơ số 19/2024 ngày 12/01/2024;  

45. Hồ sơ số 20/2024 ngày 12/01/2024;  

46. Hồ sơ số 21/2024 ngày 16/01/2024;  

47. Hồ sơ số 24/2024 ngày 18/01/2024; 

48. Hồ sơ số 25/2024 ngày 19/01/2024;  
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24. Hồ sơ số 160/2023 ngày 13/5/2023;  

25. Hồ sơ số 162/2023 ngày 13/5/2023;  

49. Hồ sơ số 27/2024 ngày 24/01/2024. 
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